	Phụ lục 07
Bảng tổng hợp cân đối vốn đầu tư công năm 2018 - 2020 từ nguồn ngân sách tập trung, xổ số kiến thiết và khai thác 
quỹ đất phân cấp đối với UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa là cấp quyết định đầu tư
(Kèm theo Quyết định số 4441/QĐ-UBND ngày 11/12/2017 của UBND tỉnh)





	
	
	
	
	
	
	 ĐVT: Triệu đồng 

	STT
	Tên đơn vị
	Phân bổ nguồn vốn đầu tư công năm 2018 - 2020

	
	
	Tổng số (chưa kể nguồn khai thác quỹ đất)
	Kế hoạch giai đoạn 2018 - 2020 (nguồn ngân sách tập trung phân bổ theo Quyết định số 40/QĐ-TTg
	Kế hoạch giai đoạn 2016 -2020 (nguồn vốn xổ số kiến thiết)
	Trong đó:
	 Nguồn vốn khai thác quỹ đất căn cứ theo dự toán do Trung ương giao hàng năm và số thực tế do các địa phương tự xác định theo khả năng thu 

	
	
	
	
	
	Bổ sung nguồn vốn xổ số kiến thiết
	Nguồn vốn xổ số kiến thiết
	

	1
	2
	3=(4+5)
	4
	5=6+7
	6
	7
	

	 
	Tổng số
	3.886.670
	3.100.000
	786.670
	186.670
	600.000
	

	1
	Thành phố Biên Hòa
	605.100
	397.946
	207.154
	37.154
	170.000
	

	2
	Thị xã Long Khánh
	311.062
	238.115
	72.947
	32.947
	40.000
	

	3
	Huyện Nhơn Trạch
	301.264
	229.047
	72.217
	32.217
	40.000
	

	4
	Huyện Long Thành
	305.284
	249.923
	55.361
	15.361
	40.000
	

	5
	Huyện Trảng Bom
	301.264
	256.055
	45.209
	5.209
	40.000
	

	6
	Huyện Cẩm Mỹ
	319.825
	268.385
	51.440
	5.440
	46.000
	

	7
	Huyện Xuân Lộc
	341.656
	301.656
	40.000
	
	40.000
	

	8
	Huyện Tân Phú
	390.191
	344.191
	46.000
	
	46.000
	

	9
	Huyện Định Quán
	370.293
	324.293
	46.000
	
	46.000
	

	10
	Huyện Thống Nhất
	304.752
	200.408
	104.344
	58.344
	46.000
	

	11
	Huyện Vĩnh Cửu
	335.979
	289.979
	46.000
	
	46.000
	


Ghi chú: Trong đó đã bao gồm hỗ trợ xóa ca 3 trên địa bàn thành phố Biên Hòa và hỗ trợ huyện Vĩnh Cửu vốn đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT 768 đoạn từ nút giao với ĐT 767 đến nút giao với ĐT 762 đoạn qua thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu.
